
Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 A 
Công trình, dự án do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

chấp thuận mà phải thu hồi đất

 I  ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

1  Đất an ninh 5,84 0,00 5,84

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Mở rộng Công an huyện 0,36 0,36 DGD Xã Nam Chính

Công văn số 1805/STNMT-CCQLĐĐ 

ngày 23/4/2020 của Sở Tài nguyên & 

Môi trường

2 Nhà làm việc công an xã Trà Tân 0,05 0,05 CLN Xã Trà Tân
Công văn số 3691/UBND-KT ngày 

21/9/2021 của UBND huyện

3 Nhà làm việc công an xã ĐaKai 0,12 0,12 DVH Xã ĐaKai
Công văn số 3691/UBND-KT ngày 

21/9/2021 của UBND huyện

4 Nhà làm việc công an xã Đức Tín 0,10 0,10 TSC Xã Đức Tín
Công văn số 3691/UBND-KT ngày 

21/9/2021 của UBND huyện

 * Dự án phát sinh mới năm 2022

5
Khu huấn luyện thể dục thể thao và tạm giữ các phương 

tiện tang vật
5,21 5,21 CLN Xã Vũ Hòa

Công văn số 3305/UBND-KT ngày 

02/8/2021 của UBND huyện

2 Đất cụm công nghiệp 25,30 7,50

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Đất cụm công nghiệp Hầm Sỏi Võ Xu 25,30 7,50 SKN TT. Võ Xu

Đất cụm công nghiệp Hầm Sỏi Võ Xu 

được UBND tỉnh điều chỉnh tại Quyết 

định 1839/QĐ-UBND ngày 30/6/2016 

với diện tích 25,3ha. Hiện đã đầu tư đưa 

vào sử dụng khoảng 13,5ha. 

2 Mở rộng Cụm Công nghiệp Mê Pu 6,00 3,00 LUC Xã MêPu
Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 19/12/2019

DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRONG KẾ HOẠCH 2022 HUYỆN ĐỨC LINH

Biểu 10/CH

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

3 Mở rộng Cụm Công nghiệp Sùng Nhơn 10,00 10,00 LUC,CLN Xã Sùng Nhơn
Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 19/12/2019

3 Đất phát triển hạ tầng 6,13 0,00 9,43

3.1 Đất giao thông 0,92 0,72

* Dự án chuyển tiếp qua

1

Đền bù giải tỏa và rà phá bom mìn, vật liệu nổ đối với 

các cầu dân sinh trên thuộc dự án LRAMP (diện tích các 

mố cầu)

0,92 0,20 0,72 CLN

Xã ĐaKai, Xã 

Vũ Hòa, Đông 

Hà

Nghị quyết 67/NQ-HĐND ngày 

17/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

3.2 Đất thủy lợi 5,21 0,00 8,71

* Dự án chuyển tiếp qua 3,50

1 Nâng cấp hệ thống tưới hồ Trà Tân 5,21 5,21
LUC (0,84), 

CLN (4,37)

Xã Trà Tân, xã 

Tân Hà, xã 

Đông Hà  

Công văn số 3535/UBND-KT ngày 

15/9/2020 của UBND tỉnh bổ sung các 

công trình, dự án sử dụng đất cho phép 

thực hiện trong năm 2020 của huyện Đức 

Linh (đợt 1) 

3.3 Đất cơ sở giáo dục và & Đào tạo 2,17 0,00 2,17

* Dự án phát sinh năm 2022

1 Xây mới Trường Hùng Vương (cơ sở 2) 2,17 2,17
LUC (0,6); 

CLN (1,57)
Xã Trà Tân

Công văn số 2696/UBND-KT ngày 

22/11/2021 của UBND tỉnh

3.4 Đất thể dục thể thao 0,30 0,00 0,30

* Dự án phát sinh mới năm 2022

1 Mở rộng sân vận động Đức Tín 0,30 0,30 CLN Xã Đức Tín

4 Đất cho hoạt động khoáng sản 18,20 18,20

* Dự án chuyển tiếp sau 3 năm theo NQ năm 2020

1 Mỏ hầm lò khai thác quặng Wonfram 18,20 18,20 RSX,CLN Xã Mê Pu
Nghị quyết số 97/2019/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 19/12/2019

5 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng 7,00 1,50

* Dự án chuyển tiếp qua

1 MR công viên huyện tại thị trấn Võ Xu giai đoạn 2 7,00 1,50 HNK TT Võ Xu

* Dự án phát sinh mới năm 2022



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

2 Xây mới Công viên Đức Tài 6,30 6,30 CLN TT Đức Tài

B
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN CHUYỂN 

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

1
Đất lúa sang đất trồng cây lâu năm (theo hiện trạng 

sử dụng đất)
167,66 0,00 55,56

* Dự án phát sinh mới năm 2021

1  CMĐ khu đất theo hiện trạng 20,00 5,00 LUK Xã Đông Hà

2  CMĐ khu vực cầu ông Kế 2,00 2,00 LUK Xã Tân Hà

3 CMĐ theo hiện trạng khu vực ngoài Đê Bao 5,00 5,00 LUC Xã Đức Tín

4  CMĐ khu đồng Ngoài đê bao 50,00 9,00 LUK, LUC
Thị trấn Đức 

Tài

Chuyển mục đích theo hiện trạng sử 

dụng đất

5  CMĐ khu đồng Bàu Sình 5,70 5,70 LUK, LUC
Thị trấn Đức 

Tài

Chuyển mục đích theo hiện trạng sử 

dụng đất

6  CMĐ khu Bàu Địa Điểm 0,46 0,46 LUK, LUC Xã Nam Chính
Chuyển mục đích theo hiện trang sử 

dụng đất

7  CMĐ khu đồng Bàu Nai 2,90 2,90 LUK, LUC Xã Sùng Nhơn
Chuyển mục đích theo hiện trạng sử 

dụng đất

*  Dự án phát sinh năm 2022 

8  CMĐ theo hiện trạng các khu vực 3,00 2,00 LUK, LUC Xã Trà Tân

9
Chuyển đổi từ đất trồng lúa khác, đất trồng cây hàng năm 

khác sang đất trồng cây lâu năm xã Sùng Nhơn 
15,00 2,00 LUC, LUK Xã Sùng Nhơn

10 CMĐ dọc đường ĐT 766 (khu vực giáp TT Võ Xu) 0,20 0,20 LUK, LUC Xã Nam Chính

11 CMĐ theo hiện trạng khu vực ngoài Đê Bao 10,00 10,00 LUK, LUC Xã Nam Chính

12
CMĐ theo hiện trạng dọc đường ĐT 766 (từ trạm bơm

đến cầu La Ngà)
0,30 0,30 LUK, LUC TT. Võ Xu

13 CMĐ khu vực Dầu Bầy 7,10 1,00 LUK, LUC Xã MêPu

14 CMĐ khu vực đồi đá 17,00 2,00 LUK, LUC Xã MêPu

15 CMĐ khu vực suối cát (vùng 55) 10,00 1,50 LUK, LUC Xã MêPu

16 CMĐ khu vực vùng kênh TàPao 3,50 0,50 LUK, LUC Xã MêPu

17 CMĐ khu vực Dân tộc thôn 4 8,00 1,50 LUK, LUC Xã MêPu



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

18 CMĐ khu vực đồi ông Uyển 4,00 1,00 LUK, LUC Xã MêPu

19 CMĐ theo hiện trạng 2,00 2,00 LUK, LUC
Thị trấn Đức 

Tài

20 CMĐ theo hiện trạng 1,50 1,50 LUK, LUC Xã Vũ Hòa

2
Đất lúa sang đất trồng cây hàng năm (theo hiện trạng 

sử dụng đất)
23,90 0,00 4,40

1 CMĐ theo hiện trạng 0,20 0,20 LUK TT. Võ Xu

2 CMĐ ở đồng Suối Lách 1,70 1,70 LUK Xã MêPu

3 CMĐ theo hiện trạng 14,00 1,50 LUK Xã MêPu

4 CMĐ khu vực đồng dân tộc 8,00 1,00 LUK Xã MêPu

3 Đất nông nghiệp khác 153,31 169,87

* Dự án chuyển tiếp qua

1
Khu chăn nuôi tập trung Vùng Bàu (trang trại chăn nuôi 

vịt giống)
13,40 13,40 CLN Xã ĐaKai

Công văn số 5494/SKHĐT-HTĐT ngày 

01/11/2021 của Sở Kế hoạch & Đầu tư

2 Khu chăn nuôi vịt của ông Nguyễn Tiến Thuật 2,60 2,60 CLN Xã Tân Hà
 Công văn số 1887/UBND-KT ngày 

02/10/2019 của UBND huyện  

3 Khu chăn nuôi vịt của hộ gia đình bà Phạm Đỗ Bảo Ngân 0,80 0,80 CLN Xã Đông Hà
 Công văn số 1117/UBND-KT ngày 

21/6/2019 của UBND huyện  

4 Khu nuôi chim yến tại Đồi Le xã Tân Hà 8,00 7,00 CLN Xã Tân Hà  Theo quy hoạch 

5 Di dời Trang trại heo Visan 30,00 12,50 CLN Xã Tân Hà
 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

của xã Tân Hà 

6
Mở rộng trang trại chăn nuôi gà của Công ty TNHH Đức 

Phát 
15,00 10,00 CLN Xã Đông Hà

7 Vườn ươm cây giống (làm nhà vòm) 1,55 1,55 CLN Xã Đông Hà

8 Trang trại chăn nuôi gà 4,10 4,10 CLN Xã Đông Hà

9 Trang trại chăn nuôi gà khu Sa Quy 4,10 4,10 CLN, LUK Xã Đông Hà Đông Hà đăng ký bổ sung vị trí

10 Trang trại Nấm, rau sạch 0,91 0,91 CLN Xã Trà Tân
Công văn số 2280/UBND-KT ngày 

30/10/2020 của UBND huyện.



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

11 Trang trại Nấm, rau sạch 1,85 1,85 CLN Xã Trà Tân
Công văn số 2280/UBND-KT ngày 

30/10/2020 của UBND huyện.

12 Trang trại Nấm, rau sạch 1,85 1,85 CLN Xã Trà Tân
Công văn số 2276/UBND-KT ngày 

30/10/2020 của UBND huyện.

13 Trang trại vịt Thanh Mây 1,57 1,57 CLN Xã Trà Tân
Công văn số 210/UBND-KT ngày 

10/01/2020 của UBND huyện.

14 Trang trại gà hộ Huỳnh Tấn Chiến 1,70 1,70 CLN Xã Trà Tân
Công văn số 3380/UBND-KT ngày 

11/8/2021 của UBND huyện.

15 Mở rộng Trang trại gà thương phẩm Mỹ Nhung 2 4,66 4,66 CLN Xã Trà Tân
Công văn số 507/UBND-KT ngày 

21/02/2021 của UBND tỉnh.

16 Trang trại chăn nuôi gà Đại Thành Đạt 8,72 8,72 CLN Xã Tân Hà
 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

của xã Tân Hà 

17 Trang trại nấm, rau sạch Tấn Lộc 1,20 1,20 CLN Xã Tân Hà

18 Vườn ươm cây giống (làm nhà vòm) Đồng Bích Liên 5,50 5,50 CLN Xã Tân Hà
Công văn số 2682/UBND-KT ngày 

15/12/2020 của UBND huyện.

19 Trang Trại VAC khu vực Lô 21 8,50 8,50 CLN, LUK Xã Tân Hà

20 Di dời Trang trại heo Hồng Thiên Phúc 15,84 15,84 CLN Xã Tân Hà
Công văn số 1825/UBND-KT ngày 

07/9/2020 của UBND huyện.

21 Trang trại gà Nhật Thiên Phong 5,60 5,60 CLN Xã Tân Hà
 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

của xã Tân Hà 

22 Trang trại gà Khai Thực 4,90 4,90 CLN Xã Tân Hà
 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

của xã Tân Hà 

23 Trang trại vịt Khai Thực 5,80 5,80 CLN Xã Tân Hà
 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

của xã Tân Hà 

24 Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn Đắc Thắng 1,37 1,37 CLN Xã Vũ Hòa
 Công văn số 1775/UBND-KT ngày 

19/9/2019 của UBND huyện  

25 Trang trại Nấm, rau sạch 1,67 1,67 CLN Xã Sùng Nhơn
Công văn số 2276/UBND-KT ngày 

30/10/2020 của UBND huyện.

26 Trang trại Nấm, rau sạch 2,12 2,12 CLN Xã Sùng Nhơn
Công văn số 2313/UBND-KT ngày 

03/11/2020 của UBND huyện.



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

27 Trang trại Nấm, rau sạch 0,30 0,30 CLN Xã ĐaKai
Công văn số 2280/UBND-KT ngày 

30/10/2020 của UBND huyện.

* Dự án phát sinh mới năm 2022

28 Trang trại nuôi gà tập trung 10,02 10,02 CLN Xã Trà Tân
 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

tập trung của huyện 

29 Trang trại nuôi gà tập trung 4,01 4,01 CLN Xã Trà Tân
 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

tập trung của huyện 

30 Trang trại nuôi gà khu vực Suối Đá 6,63 6,63 CLN Xã Tân Hà
 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

của xã Tân Hà 

31 Di dời Trang trại chăn nuôi heo Phạm Văn Hanh 1,00 1,00 LUK xã Vũ Hòa
 Công văn số 851/UBND-KT ngày 

05/5/2020 của UBND huyện  

32 Trang trại tổng hợp khu vực Cầu đỏ 2,60 2,60 HNK Xã MêPu
 Quyết định 3408/QĐ-UBND ngày 

17/9/2021 của UBND huyện 

33 Di dời Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn Thị Tám 2,50 2,50 CLN Xã Sùng Nhơn
 Công văn số 1999/UBND-KT ngày 

24/9/2020 của UBND huyện  

34 Di dời Trang trại chăn nuôi heo Trần Quốc Hải 2,15 1,50 CLN Xã Sùng Nhơn
 Công văn số 1998/UBND-KT ngày 

24/9/2020 của UBND huyện  

35 Di dời Trang trại chăn nuôi heo Nguyễn Trung Hiếu 1,50 1,50 CLN Xã Sùng Nhơn
 Công văn số 2000/UBND-KT ngày 

24/9/2020 của UBND huyện  

36 Khu chăn nuôi bàu Tre 10,00 10,00
LUK (3), 

HNK (7)
Xã ĐaKai

 Nằm trong vùng quy hoạch chăn nuôi 

của xã ĐaKai 

4 Đất nuôi trồng thủy sản 6,80 0,00 6,80

* Dự án phát sinh năm 2022

1 NTTS bàu Cát, khu vực Đồng Đế 6,80 6,80 MNC Xã Nam Chính

5 Đất thương mại, dịch vụ 28,00 0,00 24,71

* Dự án chuyển tiếp qua 35,60

1
QH khu thương mại dịch vụ khu trạm bơm thị trấn Võ 

Xu
4,89 3,59 LUK TT. Võ Xu

Quyết định số 575/QĐ-UBND ngày 

02/3/2016 của UBND tỉnh V/v phê duyệt 

đồ án Quy hoạch chung đô thị Võ Xu 

đến năm 2030, tỷ lệ 1/2000



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

2 Cửa hàng xăng dầu Đông Hà 0,09 0,09 CLN Xã Đông Hà
 Công văn 562/UBND-KT ngày 

23/3/2020 của UBND huyện 

3 Cửa hàng xăng dầu Đức Thảo 0,12 0,12 ONT, CLN Xã Đông Hà

Quyết định chủ trương đầu tư số 

1280/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 của 

UBND tỉnh

4 Mở rộng nhà làm việc Quỹ tín dụng Võ Xu 0,01 0,01 ODT TT. Võ Xu
 Công văn 191/UBND-KT ngày 

30/01/2019 của UBND huyện 

5 Cửa hàng xăng dầu nhà giao dịch, bãi đỗ xe Vũ Hòa 0,12 0,12 ONT, CLN Xã Vũ Hòa

6 Khu du lịch sinh thái thác Ba Tầng 2,00 2,00 CLN Xã ĐaKai

7 Cửa hàng xăng dầu Nam Hà 0,71 0,71 CLN Xã Đông Hà
 Công văn 4846/UBND-KT ngày 

19/12/2019 của UBND tỉnh Bình Thuận 

8 Mở rộng khu vui chơi Sơn Thủy 5,40 3,40 LUC, HNK Xã MêPu

9 Dự án khu thể thao - vui chơi giải trí ĐaKai 1,35 1,35 CLN Xã ĐaKai

10 Cửa hàng xăng dầu Nam Hà 2 0,34 0,34 CLN Xã Đông Hà
 Công văn 382/UBND-KT ngày 

03/3/2020 của UBND huyện 

11 Cửa hàng xăng dầu Phúc Hiền 0,20 0,20 CLN Xã Đông Hà  Nằm QH  mở rộng cụm Công nghiệp 

12

Khu du lịch nghỉ dưỡng - văn hóa sinh thái - Canh nông 

(gồm các hạng mục: Khu nghỉ dưỡng giải trí làng nổi, 

khu giải trí mặt nước, khu canh nông kết hợp du lịch, khu 

canh nông nghỉ dưỡng sinh thái, hạ tầng phụ trợ)

11,90 11,90 HNK,CLN, Xã Tân Hà

Công văn số 1029/UBND-KGVXNV 

ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Bình 

Thuận

13 Cửa hàng xăng dầu Đức Nghĩa 0,20 0,20 CLN Xã Tân Hà

14 Cửa hàng xăng dầu Long Vy 0,14 0,14 CLN Xã Đức Tín

15 Cửa hàng xăng dầu Phúc Tiến 0,15 0,15 LUK TT. Võ Xu
 Công văn 1775/UBND-KT ngày 

27/8/2020 của UBND huyện 

16 Nhà làm việc Quỹ tín dụng MêPu 0,03 0,03 ONT Xã Mê Pu
Công văn số 1617/UBND-KT ngày 

11/8/2020 của UBND huyện 

17 Cửa hàng xăng dầu Phúc Tiến 0,12 0,12 ONT, CLN Xã ĐaKai
 Công văn 1826/UBND-KT ngày 

07/9/2020 của UBND huyện 



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

18 Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển TP HCM 0,13 0,13 ONT, CLN Xã Đức Hạnh
 Quyết định số 1825/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND tỉnh 

19
Nhà trực vận hành Điện lực Đức Linh-Đội quản lý tổng 

hợp Đức Tín 
0,10 0,10 CLN Xã Đức Tín

* Dự án phát sinh mới năm 2022

20 Mở rộng cửa hàng xăng dầu ĐaKai 0,01 CLN Xã ĐaKai  Bổ sung diện tích theo hiện trạng 

6 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp 12,96 0,00 11,96

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Xưởng gỗ Nguyễn Duy Thanh 0,50 0,50 CLN Xã Tân Hà
Công văn số 3649/UBND-KT ngày 

14/9/2021 của UBND huyện Đức Linh 

2 Xây dựng nhà kho và sân phơi nông sản 0,38 0,38 CLN Xã Mê Pu
Công văn số 158/UBND-KT ngày 

24/1/2019 của UBND huyện Đức Linh 

3 Nhà xưởng trưng bày sản phẩm TaFa Việt 2,80 2,80 CLN Xã Đông Hà

4 Nhà máy nước Đông Hà 0,98 0,98 CLN Xã Đông Hà
Công văn số 2429/UBND-KT ngày 

05/7/2021 của UBND tỉnh

5 Trạm trộn Bê tông tươi Bình Phát 0,20 0,20 CLN Xã Tân Hà

6 Cơ sở Hạt điều Hoàng Gia Tiến 0,54 0,54 ONT+CLN Xã Đức Hạnh

7 Trạm trộn Bê tông tươi Đức Tín 1,00 1,00 CLN Xã Đức Tín

8
Bãi thu gom phế liệu xã Nam Chính (khu vực đất lò gạch 

thôn 2 cũ, UBND xã quản lý)
1,00 SKC Xã Nam Chính

Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐND tỉnh 

ngày 12/12/2016

* Dự án phát sinh mới năm 2022

9 Cơ sở chế biến mủ cao su 5,56 5,56 CLN Xã Nam Chính

10 Cơ sở chế biến mủ cao su 5,21 5,21 CLN Xã Vũ Hòa
Công văn số 4321/UBND-KT ngày 

25/11/2021 của UBND huyện Đức Linh 

11 MR Nhà máy gạch ngói tuynel Mỹ Lệ 0,02 0,02 CLN Xã Nam Chính

QĐ 1133/QD9-UBND ngày 10/5/2021 

v/v Quyết định chấp thuận điều chỉnh 

chủ trương đầu tư 

7 Đất giao thông 10,50 10,50

* Dự án chuyển tiếp qua



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 
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Tăng thêm
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Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

1 MR đường Đông Hà - Gia Huynh 10,50 10,50 CLN Xã Đông Hà  Vận động dân hiến đất 

8 Đất thủy lợi 0,03 0,00 0,03

* Dự án phát sinh mới năm 2022

1 Trạm bơm nước (Cty Mai Anh) tại xã Đức Tín 0,03 0,03 MMC Xã Đức Tín

9 Đất cơ sở văn hóa 0,06 0,06

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Mở rộng nhà làm việc của Bưu điện huyện 0,06 0,06 DTT TT. Võ Xu
Công văn số 1882/UBND-KT ngày 

10/9/2020 của UBND huyện.

10 Đất cơ sở y tế 3,58 0,00 2,38

* Dự án chuyển sang

1 Phòng khám đa khoa Phúc Hiền 1,20 1,20 CLN Xã Đông Hà

2 Phòng khám Đa khoa, khu phục hồi chức năng 2,30 1,10 DGD, CLN Xã Trà Tân

3 Mở rộng Trung tâm Y tế huyện 0,08 0,08 DVH Xã Nam Chính
Quyết định số 2195/QĐ-UBND ngày 

31/8/2021 của UBND tỉnh

11 Đất cơ sở giáo dục đào tạo 4,57 4,57

* Dự án chuyển tiếp qua

1 XM Trường Tiểu học Lý Thái Tổ 0,70 0,70 DTT Xã Nam Chính
Quyết định số 392/QĐ-SKHĐT ngày 

30/10/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 Xây dựng trường Mẫu giáo Nam Chính thôn 3 0,60 0,60 DTT Xã Nam Chính

3 Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe K 27 2,27 2,27 CLN
Thị trấn Đức 

Tài

Công văn số 1618/UBND-KT ngày 

11/8/2020 của UBND huyện Đức Linh 

4 Xây mới trường mầm non Họa Mi 1,00 1,00 HNK Thị trấn Võ Xu

* Dự án  phát sinh năm 2022

5 Xây mới trường Mầm non tại thôn Nam Hà 3,00 3,00 CLN Xã Đông Hà

12
Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 

táng
3,33 0,00 3,33

* Dự án  phát sinh năm 2022



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

1 Nghĩa trang Đức Hạnh 3,33 3,33 CLN Xã Đức Hạnh
Công văn số 5092/SKHĐT-HTĐT ngày 

06/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

13 Đất cơ sở tôn giáo 0,07 0,27

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Mở rộng Thánh thất Cao Đài Võ Xu 0,07 0,07 CLN Thị trấn Võ Xu
Công văn số 4740/UBND-KT ngày 

06/11/2018 của UBND tỉnh

* Dự án phát sinh năm 2022

2 Chùa Phước Duyên 0,20 0,20
ONT(0.12); 

CLN (0.08)
Xã Đức Hạnh

Quyết định số 762/QĐ-UBND ngày 

21/3/2016 của UBND tỉnh

3 Tu đoàn nữ thừa sai Thánh mẫu 0,30 0,30 CLN Xã Đông Hà
Công văn số 4360/UBND-KGVXNV 

ngày 16/11/2021 của UBND tỉnh

14 Đất ở nông thôn 124,70 62,97

1 Xã ĐaKai 3,90 1,30

CMĐ đất ở dân cư 143, xã ĐaKai (thôn 11) 3,20 0,50 CLN

CMĐ đất ở trong khu dân cư các thôn 0,70 0,70
CLN,HNK,

NTS

CMĐ đất ở trong khu dân cư thôn 10 0,10 0,10 CLN

2 Xã Sùng Nhơn 4,00 0,90 0,00

CMĐ đất ở trong khu dân cư các thôn 4,00 0,40 CLN

CMĐ khu dân cư thôn 1 (Đường số 09 từ đất ông Phạm 

Hữu Chiến đến đất bà Trần Thị Mộng Yến)
0,42 0,10 LUK, HNK

CMĐ mở rộng khu dân cư thôn 1 (Đường số 18 từ nhà 

ông Nguyễn Văn Hòa đến bà Bùi Thị Kim)
0,40 0,10 CLN

CMĐ mở rộng khu dân thôn 1 (Đường trung tâm từ nhà 

bà Trà Thị Tường đến ông Nguyễn Ngọc)
0,20 0,10 CLN

CMĐ dọc đường MêPu-ĐaKai (từ giáp khu dân cư thôn 

1 đến giáp khu dân cư thôn 3)
3,00 0,20

LUK, HNK, 

CLN

3 Xã MêPu 12,70 0,80

CMĐ đất ở trong khu dân cư các thôn 5,00 0,40 CLN



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 

tích 
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hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

CMĐ khu vực ven đèo trục đường ĐT 717 7,70 0,40 CLN

4 Xã Vũ Hòa 5,80 1,00

CMĐ đất ở trong khu dân cư các thôn 0,80 0,50 CLN

Mở rộng khu dân cư ven khu dân cư 5,00 0,50 LUK,NTS

5 Xã Nam Chính 9,30 0,00 1,91

CMĐ đất ở trong khu dân cư các thôn 5,00 0,40 CLN,HNK

CMĐ khu vực thôn 2 (Giáp huyện đội đến café Hữu

Tình)
0,80 0,41 LUC, LUK

CMĐ mở rộng khu dân cư khu vực sau khu cơ khí 1,00 0,20 CLN

CMĐ mở rộng khu dân cư khu vực sau Chi nhánh điện

huyện
1,00 0,20 CLN

CMĐ dọc đường ĐT 766 khu vực Cầu ông Vĩnh 0,50 0,30 LUK, HNK

CMĐ mở rộng KDC thôn 3 (từ đất ông Nguyễn Văn

Đống đến giáp đất ông Hoàng Phước Linh)
0,50 0,20 HNK

CMĐ khu vực (từ nhà ông Lê Văn Minh đến giáp nghĩa

địa)
0,50 0,20 CLN, LUK

6 Xã Đức Tín 1,50 2,51

CMĐ đất ở trong khu dân cư các thôn 1,50 1,50 CLN, LUK

Hoán đổi đất sân vận động 0,11 0,11 DTT

CMĐ mở rộng thôn 6 8,00 0,50 CLN

CMĐ mở rộng thôn 8 7,00 0,40 CLN

7 Xã Đức Hạnh 18,20 18,20

CMĐ đất ở trong khu dân cư (thôn 2) 0,30 0,30 LUK

CMĐ đất ở trong khu dân cư các thôn 1,00 1,00 CLN

Chuyển mục đích khu vực Đồi Đá 0,40 0,40 CLN

Khu dân cư Công ty cao su Bình Thuận 16,50 16,50 CLN

8 Xã Tân Hà 1,50 1,50

CMĐ đất ở trong khu dân cư thôn 1 1,00 1,00 CLN

CMĐ đất ở trong khu dân cư thôn 2 0,50 0,50 LUK

9 Xã Trà Tân 20,20 0,90



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 
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(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

CMĐ đất ở khu dân cư thôn 1A 10,20 0,30 CLN

CMĐ đất ở khu dân cư thôn 5 3,45 0,30 CLN

CMĐ đất ở trong khu dân cư 10,00 0,30 LUK, CLN

10 Xã Đông Hà 47,60 33,95 0,00

CMĐ trong khu dân cư 5,00 0,50 CLN

CMĐ trong khu dân cư 1,50 0,30 HNK

CMĐ trong khu dân cư 3,00 0,60 LUK

CMĐ mở rộng khu dân cư thôn Nam Hà 1,00 0,20 CLN

CMĐ mở rộng khu dân cư thôn Đông Tân 5,00 0,50 LUK, CLN

CMĐ mở rộng khu dân cư thôn 2A 0,20 0,10 LUK, CLN

CMĐ mở rộng khu dân cư thôn 2B 0,25 0,10 LUK, CLN

Khu dân cư Nam Hà 2 21,11 21,11 CLN

Quyết định chủ trương đầu tư số 

2460/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của 

UBND tỉnh

Khu dân cư Nam Hà 3 10,54 10,54 CLN
Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 

05/02/2020 của UBND tỉnh Bình Thuận 

Khu dân cư Công nhân (02 vị trí) 10,00 10,00 CLN

15 Đất ở tại đô thị 5,30 2,10

1 Thị trấn Võ Xu 5,50 0,70 0,00

* Dự án chuyển tiếp qua

CMĐ dọc đường ĐT 720 từ cây xăng ông Năm Lý đến 

giáp Vũ Hòa
2,00 0,20 CLN

Chuyển mục đích khu dân cư Vật tư 0,10 0,10 CLN

Chuyển mục đích trong khu dân cư thị trấn Võ Xu 2,20 0,20 CLN

Chuyển mục đích khu dân cư tại tổ 1 và tổ 8 (sau trường 

Chính Trị) khu phố 1
1,00 0,10 CLN

Chuyển mục đích khu vực gần Trạm bơm Võ Xu 0,20 0,10 LUK

2 Thị trấn Đức Tài 4,00 1,40 0,00

* Dự án chuyển tiếp qua



Diện 

tích (ha)

Sử dụng 

vào loại đất

 STT  Dự án, công trình 

Diện 
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số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

Chuyển mục đích khu dân cư 2,00 0,80 CLN

Chuyển mục đích khu dân cư 2,00 0,60 LUK

16 Đất trụ sở cơ quan 0,25 0,25

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Xây mới trụ sở Chi cục thi hành án dân sự huyện 0,25 0,25 HNK Thị trấn Võ Xu

17 Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm 145,62 65,43                          

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Khai thác đất bồi nền thôn 2, xã Sùng Nhơn 3,50 3,50 CLN Xã Sùng Nhơn
Quyết định trúng đấu giá số 1770/QĐ-

UBND ngày 11/7/2019 của UBND tỉnh 

2 Khai thác đất bồi nền Khu đồi Bốn Luận Đức Hạnh 7,50 7,50 CLN Xã Đức Hạnh
Đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 2020

3
Khai thác sét làm gạch ngói của Công ty TNHH Thái Bảo 

- Bình Thuận
25,00 3,21 LUC Xã Sùng Nhơn Theo Giấy phép khai thác

4 Khai thác sét của Cty cổ phần Bắc Mỹ ở Mé Pu 35,00 2,00 LUC Xã MêPu Theo Giấy phép khai thác

5 Khai thác đất bồi nền thôn 9, xã ĐaKai 4,00 4,00 CLN  Xã ĐaKai

6 Khai thác sét đồng síp Đức Tín 15,00 15,00 HNK, LUC Xã Đức Tín
Quyết định số 3297/QĐ-UBND ngày 

26/11/2021 của UBND tỉnh

7 Khai thác cát xây dựng khu vực đồi bà Hà, Xã Tân Hà 40,00 18,00 CLN Xã Tân Hà
Đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 2020

8 Khai thác đất bồi nền Khu đồi Mâm xe 7,62 7,62 CLN Xã Đông Hà
Đã trúng đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản 2018

9 Khai thác khoáng sản cát xây dựng 8,00 4,60 CLN, HNK Xã Tân Hà
 Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 

02/8/2019 của UBND tỉnh 

18 Đất công trình năng lượng 85,39 0,00 85,39

* Dự án phát sinh mới năm 2022 0,00

1 Trạm Biến áp 110KV 0,39 0,39 CLN Xã Đông Hà
Công văn số 4811/UBND-KT ngày 

07/12/2020 của UBND tỉnh 
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Diện 

tích 

quy 

hoạch

Diện tích 

hiện 

trạng

 (ha)

Tăng thêm

Địa điểm

(xã, thị trấn)

Vị trí trên bản đồ địa chính (tờ bản đồ 

số, thửa số); trường hợp không có bản 

đồ địa chính thì sử dụng trên nền bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất cấp xã

2 Thủy điện Đức Hạnh 85,00 85,00

HNK(2), 

CLN(53), 

SON(30)

Xã Đức Hạnh 

(39,6), Đức Tín 

(45,4)

III
DANH MỤC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẤU GIÁ 

QSDĐ

1 Đất ở tại nông thôn 2,4 1,6

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất thôn 5, xã MêPu 2,40 1,6 HNK Xã Mê Pu

2 Đất ở tại đô thị 0,76 0,76 

* Dự án chuyển tiếp qua

3
Phân lô đấu giá khu dân cư trung tâm huyện sau trung 

tâm văn hóa huyện
0,60 0,60 DVH Thị trấn Võ Xu

4 Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất lẻ thị trấn Võ Xu 0,05 0,05 ODT Thị trấn Võ Xu

5 Đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất lẻ thị trấn Đức Tài 0,11 0,11 ODT
Thị trấn Đức 

Tài

3 Đất thương mại, dịch vụ 11,29 11,29

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Khu đất Trạm Bảo vệ rừng MêPu 0,39 0,39 TSC Xã MêPu

 Đấu giá theo Quyết định số 5004/QĐ-

UBND ngày 07/9/2020 của UBND 

huyện Đức Linh 

2 Khu thương mại dịch vụ + kết hợp nhà ở 10,9 10,9
TMD(2,9ha)

, HNK
Thị trấn Võ Xu Kế hoạch đấu giá 2021

4 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

* Dự án chuyển tiếp qua

1 Khu đất Trường THPT Đức Linh 2,00 2,00 DGD Thị trấn Võ Xu


